
TT LỚP/ KHÓA SS MÔN BẮT ĐẦU KẾT THÚC PHÒNG

132 Xây dựng cầu, hầm 21- 2 23 Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng cường cầu 03/09/14 11/09/14 203A2

128 TC và QL VT (ĐB&TP;VTĐS) 21- 2 14 Công nghệ VTải đường sắt 03/09/14 16/09/14 Bộ Môn

53 Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe 21-2 8 Giải tích số 03/09/14 11/09/14

36 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 21-2 14 Giải tích số 03/09/14 11/09/14

45 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22-1 17 Giải tích số 03/09/14 11/09/14

61 Máy xây dựng - xếp dỡ 21 -2 7 Giải tích số 03/09/14 11/09/14

70 Máy xây dựng - xếp dỡ 22-1 4 Giải tích số 03/09/14 11/09/14

78 Kthuật XD công trình GT đô thị 21- 2 9 KC thép hiện đại trong công trình GT đô thị 03/09/14 11/09/14 Bộ Môn

99 Kinh tế XD 21-2 54 Kcấu và công nghệ mới trong XD cầu 03/09/14 11/09/14

89 Quản lý XD công trình GT 21-2 16 Kcấu và công nghệ mới trong XD cầu 03/09/14 11/09/14

7 Công nghệ thông tin 21-2 29 Phân tích và thiết kế thuật toán 03/09/14 16/09/14 202A2

136 Xây dựng cầu, hầm 22-1 59 Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng 03/09/14 11/09/14 301A5

114 Quản trị kinh doanh  21-2 33 Quản trị dự án 03/09/14 11/09/14 302A5

142 XD đg ô tô và đg thành phố 21-2 79 Quy hoạch, kỹ thuật và tổ chức giao thông 03/09/14 11/09/14 304A2

104 Kinh tế XD 22-1 59 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14 202A5

26 Kỹ thuật điện tử 21- 2 7 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

31 Kỹ thuật điện tử 22- 1 2 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

16 Kỹ thuật viễn thông 21-2 18 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

21 Kỹ thuật viễn thông 22- 1 9 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

12 Tự động hoá 21 - 1 4 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

8 Tự động hoá 21 - 2 7 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

169 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 21-2 5 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

173 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22-1 13 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

161 XD đường sân bay 21-2 8 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

165 XD đường sân bay 22-1 10 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

83 K thuật XD công trình GT đô thị 22-1 9 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

109 Quản trị kinh doanh A 22-1 40 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

119 Tổ chức và quản lý VT 22-1 10 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14
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1 Công nghệ thông tin 22-1 15 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

93 Quản lý XD công trình GT 22- 1 7 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

153 XD đường sắt 21-2 6 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

157 XD đường sắt 22-1 5 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14

Quản trị kinh doanh B 22-1 37 Tiếng Anh 03/09/14 19/09/14 505A2

124 TC và QL VT (ĐB&TP;VTĐS) 21- 2 14 Tổ chức vận tải 03/09/14 16/09/14 Bộ Môn

147 XD đg ô tô và đg thành phố 22-1 98 Vật liệu XD mới 03/09/14 11/09/14 104A5

100 Kinh tế XD 21-2 54 Công nghệ hiện đại trong XD đường ô tô 12/09/14 20/09/14

90 Quản lý XD công trình GT 21-2 16 Công nghệ hiện đại trong XD đường ô tô 12/09/14 20/09/14

143 XD đg ô tô và đg thành phố 21-2 79 Công nghệ mới trong XD mặt đường 12/09/14 20/09/14 304A2

148 XD đg ô tô và đg thành phố 22-1 98 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 12/09/14 20/09/14 104A5

133 Xây dựng cầu, hầm 21- 2 23 Kcấu và công nghệ hiện đại trong XD cầu BTCT 12/09/14 20/09/14 203A2

115 Quản trị kinh doanh  21-2 33 Quản lý chất lượng sản phẩm 12/09/14 20/09/14 302A5

54 Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe 21-2 8 Quy hoạch thực nghiệm 12/09/14 20/09/14

37 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 21-2 14 Quy hoạch thực nghiệm 12/09/14 20/09/14

46 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22-1 17 Quy hoạch thực nghiệm 12/09/14 20/09/14

62 Máy xây dựng - xếp dỡ 21 -2 7 Quy hoạch thực nghiệm 12/09/14 20/09/14

71 Máy xây dựng - xếp dỡ 22-1 4 Quy hoạch thực nghiệm 12/09/14 20/09/14

79 Kthuật XD công trình GT đô thị 21- 2 9 Tkế Ctrình GTĐT chịu tác động của tải trọng ĐB 12/09/14 20/09/14 Bộ Môn

137 Xây dựng cầu, hầm 22-1 59 Vật liệu XD mới 12/09/14 20/09/14 301A5

7 Công nghệ thông tin 21-2 29 Suy diễn tự động 17/09/14 30/09/14 106A5

129 TC và QL VT (ĐB&TP;VTĐS) 21- 2 14 Kinh tế và kế hoạch hoá vận tải đường sẳt 17/09/14 30/09/14 Bộ Môn

125 TC và QL VT (ĐB&TP;VTĐS) 21- 2 14 Phưong pháp phân tích kinh tế 17/09/14 30/09/14 Bộ Môn

2 Công nghệ thông tin 22-1 15 Cơ sở dữ liệu nâng cao 22/09/14 04/10/14 202A2

144 XD đg ô tô và đg thành phố 21-2 79 Công nghệ mới trong XD nền đường 22/09/14 30/09/14 304A2

138 Xây dựng cầu, hầm 22-1 59 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 22/09/14 30/09/14 301A5

80 Kthuật XD công trình GT đô thị 21- 2 9 K/c bê tông hiện đại trong công trình  GT đô thị 22/09/14 30/09/14 Bộ Môn

134 Xây dựng cầu, hầm 21- 2 23 K/c và công nghệ hiện đại trong XD cầu thép 22/09/14 30/09/14 203A2

116 Quản trị kinh doanh  21-2 33 Kế toán quản trị 22/09/14 30/09/14 302A5

110 Quản trị kinh doanh A 22-1 40 Kinh tế học 22/09/14 30/09/14

120 Tổ chức và quản lý VT 22-1 10 Kinh tế học 22/09/14 30/09/14

Quản trị kinh doanh B 22-1 37 Kinh tế học 22/09/14 30/09/14
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55 Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe 21-2 8 Kỹ thuật điều khiển nâng cao 22/09/14 30/09/14

38 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 21-2 14 Kỹ thuật điều khiển nâng cao 22/09/14 30/09/14

47 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22-1 17 Kỹ thuật điều khiển nâng cao 22/09/14 30/09/14

63 Máy xây dựng - xếp dỡ 21 -2 7 Kỹ thuật điều khiển nâng cao 22/09/14 30/09/14

72 Máy xây dựng - xếp dỡ 22-1 4 Kỹ thuật điều khiển nâng cao 22/09/14 30/09/14

105 Kinh tế XD 22-1 59 Lý thuyết tổ chức sản xuất 22/09/14 30/09/14 202A5

149 XD đg ô tô và đg thành phố 22-1 98 Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng 22/09/14 30/09/14 104A5

27 Kỹ thuật điện tử 21- 2 7 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hoá 22/09/14 04/10/14

32 Kỹ thuật điện tử 22- 1 2 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hoá 22/09/14 04/10/14

17 Kỹ thuật viễn thông 21-2 18 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hoá 22/09/14 04/10/14

22 Kỹ thuật viễn thông 22- 1 9 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hoá 22/09/14 04/10/14

13 Tự động hoá 21 - 1 4 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hoá 22/09/14 04/10/14

9 Tự động hoá 21 - 2 7 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hoá 22/09/14 04/10/14

91 Quản lý XD công trình GT 21-2 16 Quản lý chi phí xây dựng 22/09/14 30/09/14 303A5

101 Kinh tế XD 21-2 54 Quản lý đầu tư và XD giao thông 22/09/14 30/09/14 105A5

84 K thuật XD công trình GT đô thị 22-1 9 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

170 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 21-2 5 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

174 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22-1 13 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

94 Quản lý XD công trình GT 22- 1 7 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

162 XD đường sân bay 21-2 8 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

166 XD đường sân bay 22-1 10 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

154 XD đường sắt 21-2 6 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

158 XD đường sắt 22-1 5 Vật liệu XD mới 22/09/14 30/09/14

7 Công nghệ thông tin 21-2 29 Khai phá dữ liệu 01/10/14 14/10/14 106A5

135 Xây dựng cầu, hầm 21- 2 23 Chuẩn đoán và đánh giá KC cầu hầm 01/10/14 09/10/14 203A2

85 K thuật XD công trình GT đô thị 22-1 9 Công nghệ và PP xử lí số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

171 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 21-2 5 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

175 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22-1 13 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

95 Quản lý XD công trình GT 22- 1 7 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

163 XD đường sân bay 21-2 8 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

167 XD đường sân bay 22-1 10 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

155 XD đường sắt 21-2 6 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14
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159 XD đường sắt 22-1 5 Công nghệ và PP xử lý số liệu trắc địa trong XD 01/10/14 09/10/14

126 TC và QL VT (ĐB&TP;VTĐS) 21- 2 14 Điều tra KTế Kthuật và dự báo trong Vtải 01/10/14 09/10/14 Bộ Môn

145 XD đg ô tô và đg thành phố 21-2 79 Kiểm định đánh giá chất lượng CT đường ô tô 01/10/14 09/10/14 304A2

106 Kinh tế XD 22-1 59 Kinh tế học 01/10/14 09/10/14 202A5

Quản trị kinh doanh B 22-1 37 Lý thuyết tổ chức sản xuất 01/10/14 09/10/14

111 Quản trị kinh doanh A 22-1 40 Lý thuyết tổ chức sản xuất 01/10/14 09/10/14

121 Tổ chức và quản lý VT 22-1 10 Lý thuyết tổ chức sản xuất 01/10/14 09/10/14

92 Quản lý XD công trình GT 21-2 16 Quản lý rủi ro trong XD 01/10/14 09/10/14 303A5

117 Quản trị kinh doanh  21-2 33 Quản trị marketting 01/10/14 09/10/14 302A5

81 Kthuật XD công trình GT đô thị 21- 2 9 Thíêt kế KC nút giao lập thể 01/10/14 09/10/14 Bộ Môn

139 Xây dựng cầu, hầm 22-1 59 Tiếng Anh 01/10/14 17/10/14 301A5

130 TC và QL VT (ĐB&TP;VTĐS) 21- 2 14 Tổ chức công tác liên vận đường sắt quốc tế 01/10/14 09/10/14 Bộ Môn

102 Kinh tế XD 21-2 54 Tổ chức sx trong XD và sửa chữa ctrình GT 01/10/14 09/10/14 105A5

150 XD đg ô tô và đg thành phố 22-1 98 Triết học 01/10/14 14/10/14 104A5

56 Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe 21-2 8 Vật liệu mới 01/10/14 09/10/14

39 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 21-2 14 Vật liệu mới 01/10/14 09/10/14

48 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22-1 17 Vật liệu mới 01/10/14 09/10/14

64 Máy xây dựng - xếp dỡ 21 -2 7 Vật liệu mới 01/10/14 09/10/14

73 Máy xây dựng - xếp dỡ 22-1 4 Vật liệu mới 01/10/14 09/10/14

14 Tự động hoá 21 - 1 4 Điều khiển thích nghi và bền vững 06/10/14 18/10/14 Bộ Môn

10 Tự động hoá 21 - 2 7 Điều khiển thích nghi và bền vững 06/10/14 18/10/14 Bộ Môn

28 Kỹ thuật điện tử 21- 2 7 Lọc số và mã hóa băng con 06/10/14 18/10/14 Bộ Môn

33 Kỹ thuật điện tử 22- 1 2 Lọc số và mã hóa băng con 06/10/14 18/10/14 Bộ Môn

3 Công nghệ thông tin 22-1 15 Nguyên lí các ngôn ngữ lập trình 06/10/14 18/10/14 203A5

18 Kỹ thuật viễn thông 21-2 18 Xử lí tín hiệu số nâng cao 06/10/14 18/10/14

23 Kỹ thuật viễn thông 22- 1 9 Xử lí tín hiệu số nâng cao 06/10/14 18/10/14
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